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TÓM TẮT
Vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới với 

các hệ sinh thái điển hình cho vùng biển nhiệt đới như thảm cỏ biển, rạn san hô, rừng ngập mặn… Bên cạnh 
đó, thành phần loài rong biển trong vịnh Nha Trang cũng rất phong phú, tuy nhiên, nghiên cứu về rong biển 
phân bố trên các rạn san hô vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện vào tháng 06/2020 tại 
6 trạm là: Bãi Trũ, Đông Bắc Hòn Tre, Tây Nam Hòn Tre, Hòn Dung, Hòn Miễu và rạn ngầm Grand Bank. 
Thành phần loài và độ phủ của rong biển được khảo sát dưới sự hỗ trợ của thiết bị lăn SCUBA. Kết quả, chúng 
tôi xác định được 114 loài rong biển. Trong đó, khu vực Tây Nam Hòn Tre là nơi có thành phần loài phong phú 
nhất (71 loài) và thấp nhất là Grand Bank (24 loài). Nhìn chung, thành phần loài và độ phủ của rong biển trên 
rạn san hô ở đới cạn cao hơn ở đới sâu. Nghiên cứu này góp phần bổ sung vào bộ dữ liệu về rong biển trong 
vịnh Nha Trang, sử dụng cho công tác bào tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản.

Từ khoá: Rong biển, rạn san hô, vịnh Nha Trang.

ABSTRACT
Nha Trang Bay is one of the exceptional  natural models of the lagoon - bay system in the world with 

typical ecosystems for tropical waters such as seagrass beds, coral reefs, mangroves etc. The composition of 
seaweed species in Nha Trang Bay is highly abundant. However, research on seaweed distributed on coral 
reefs is still limited. Our scuba sampling was carried out in June 2020 at 6 stations: Bai Tru, Northeast Hon 
Tre, Southwest Hon Tre, Hon Dung, Hon Mieu and Grand Bank reef. The species composition and the coverage 
of seaweed were conducted under the support of SCUBA. In total, 114 seaweed species have been identifi ed. 
Among these, the southwestern area of Hon Tre showed richest species composition (71 species) and the lowest 
one was Grand Bank (24 species). In general, the  seaweed composition and coverage in the shallow zone was 
higher than that in the deep zone of coral reefs. This study contributed to the data of seaweed in Nha Trang 
Bay, and could be served for conservation and management of fi sheries resources.

Key words: Seaweed, coral reefs, Nha Trang Bay.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Rong biển (seaweeds) thuộc nhóm thực vật 

bậc thấp, có kích thước từ vài milimet đến vài 
mét (macroalgae). Trên thế giới, hiện nay có 
161.909 loài rong biển đã được ghi nhận [19]. 
Thành phần loài rong biển Việt Nam rất phong 
phú với khoảng 827 loài [27]. Đây là nguồn 
lợi lớn để thu nhận agar, alginate, carrageenan, 
fuicoidan, ứng dụng trong sản xuất chế biến 
thực phẩm cũng như trong y học và xử lý môi 
trường. Việc nghiên cứu nuôi trồng các loại 

rong biển có giá trị cao ngày càng phát triển đã 
góp phần chính tạo ra sản phẩm đáp ứng 90% 
nhu cầu của thị trường [9]. 

Vịnh Nha Trang có diện tích khoảng 507 
km² bao gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ. Trong đó, 
Hòn Tre là đảo lớn nhất, với diện tích 3.250 ha, 
đảo nhỏ nhất là Hòn Nọc chỉ khoảng 4 ha. Vịnh 
có khí hậu hai mùa rõ rệt. Mùa khô kéo dài từ 
tháng giêng đến tháng 8, mùa mưa từ tháng 9 
đến tháng 12. Nhiệt độ bình quân hàng năm 
là 260C, nóng nhất 390C, lạnh nhất 14,40C [1]. 
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Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một trong 
những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống 
vũng, vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết các 
hệ sinh thái điển hình, đặc trưng của vùng biển 
nhiệt đới. Đó là hệ sinh thái đất ngập nước, rạn 
san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh 
thái cửa sông, hệ sinh thái đảo biển, hệ sinh 
thái bãi cát ven bờ. Đặc biệt, khu hệ rong biển 
trong vịnh Nha Trang cũng rất phong phú.

Dawson (1954) [16] tiến hành khảo sát khu 
hệ  rong biển tại Nha Trang. Nghiên cứu sưu 
tập và công bố được 209 loài, trong đó có 7 loài 
mới cho khoa học. Công trình quan trọng nhất 
về điều tra, nghiên cứu rong biển là cuốn sách 

“Rong biển Việt Nam” của Phạm Hoàng Hộ 
được xuất bản năm 1969 [11], ông đã công bố 
484 loài rong biển được thu thập ven biển miền 
Nam Việt Nam, trong đó hơn 300 loài được thu 
thập ven biển Khánh Hòa. Năm 1999 kết quả 
nghiên cứu của đề tài cấp cơ sở phòng Thực vật 
biển, Viện Hải dương học «Khu hệ rong biển 
Khánh Hòa - Ninh Thuận» cũng đã công bố 
240 loài rong biển ở vùng biển Khánh Hòa và 
Ninh Thuận. Trong đó vùng biển Khánh Hòa 
có 229 loài [12]. Tuy nhiên, các công trình nêu 
trên không đề cập đến thành phần loài rong biển 
sống trên rạn san hô trong vịnh Nha Trang. Vì 
vậy, nghiên cứu này góp phần bổ sung thêm 

Hình 1. Bản đồ các trạm khảo sát rong biển trong vịnh Nha Trang (xem ký hiệu A-E trong bảng 1).
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những thông tin về rong biển trên rạn san hô để 
có cơ sở khoa học trong việc bảo vệ, khai thác, 
sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên 
rong biển tại khu vực này.
II.  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Trên cơ sở kết quả sơ bộ khảo sát đánh giá 
nhanh Manta - tow tại các khu vực mặt nước 
thuộc vịnh Nha Trang, chúng tôi tiến hành lựa 
chọn các trạm có nền đáy đại diện để đánh giá 
chi tiết hiện trạng rong biển (Hình 1). Khảo sát 
hiện trạng rong biển được thực hiện vào tháng 
06/2020, toạ độ khảo sát thể hiện tại Bảng 1.

Thà nh phầ n loài và độ  phủ  củ a rong biển 
trên cá c trạm khảo sát đượ c ghi nhậ n dự a theo 
Phương phá p kiể m tra rạ n Reefcheck [20]. Tạ i 
mỗ i trạm, 2 dây mặ t cắ t có  chiề u dà i 100 m 
đượ c đặ t song song vớ i bờ , mộ t đặ t trên mặ t 
bằ ng rạ n (reef fl at) nơi có  độ  sâu dao độ ng 

2 - 5 m (đới cạn) và  mộ t đặ t trên sườ n dố c rạ n 
(reef slope) có  độ  sâu từ  5 - 10 m (đới sâu) tù y 
theo rạ n. Vớ i sự  hỗ  trợ  củ a thiế t bị  lặ n SCUBA, 
trê n mỗ i mặ t cắ t khả o sát, chúng tôi tiến hành 
thu mẫu đị nh tí nh đố i vớ i tấ t cả  các loà i xuất 
hiện để  đánh giá đa dạ ng loà i rong biể n tạ i từ ng 
trạ m khả o sát. Xác định phần trăm độ che phủ 
của rong biển trong khung định lượng (khung 
0,25m2) bằng phương pháp của Saito và Atobe 
(1970) [23], theo công thức: 

Trong đó: 
i: là cấp độ che phủ (0 - 5)
Mi: là phần trăm trung bình của cấp độ phủ 

thứ i
fi: Tần số xuất hiện của cấp độ phủ thứ i 

trong 25 ô của khung định lượng
Bảng 1. Toạ độ các trạm khảo sát rong biển tại vịnh Nha Trang

Trạm Vĩ độ Kinh độ Nền đáy
A - Bãi Trũ 12.231840N 109.240280E San hô và san hô chết
B - Đông Bắc Hòn Tre 12.229980N 109.280040E San hô và san hô chết
C- Tây Nam Hòn Tre 12.178430N 109.277590E Cát, san hô và san hô chết
D - Hòn Dung 12.274110N 109.235930E Cát và san hô chết
E - Hòn Miễu 12.183630N 109.223420E Cát, san hô và san hô chết
G - Grand Bank 12.299670N 109.277950E Cát, san hô và san hô chết

Rong biển được thu thập theo Quy phạm 
điều tra tổng hợp biển 1981 (Phần rong biển) 
[12]. Mẫu vật sau khi thu được ngâm trong 
dung dịch formol 5% và chuyển về phòng thí 
nghiệm của Phòng Thực vật biển, Viện Hải 
dương học để phân tích. Định loại rong biển 
dựa vào các tài liệu phân loại: Rong biển Việt 
Nam [11]; Rong biển Việt Nam – Phần phía Bắc 
[10]; The common marine plants of Southern 
Vietnam [26]; Titlyanov và Titlyanova [24]; 
Titlyanov và cs. [25]. Thành phần loài rong 
biển được liệt kê theo Ngành, Bộ, Họ, Chi, 
Loài và được tu chỉnh dựa trên các công bố từ 
trang web: www.algaebase.org [19]. Xác định 
các loài rong kinh tế dựa trên các nguồn tài liệu 
của Đàm Đức Tiến [4]; Đặng Ngọc Thanh và 
cs. [5]; FAO [18].

Để nghiên cứu sự phân bố địa lý (phân bố 
rộng) của rong biển, chúng tôi sử dụng chỉ số 

tương đồng Sorrensen (S) = 2C/(A+B) của 
Magurran (1988) [21]. Trong đó: A là số loài 
tại điểm A, B là số loài tại điểm B, C là số loài 
chung giữa hai điểm A và B. Khi giá trị của 
hệ số càng gần 1 thì sự tương đồng càng lớn, 
khi càng gần 0 thì sự tương đồng càng thấp. 
Các số liệu này được tính toán bằng phầm mềm 
Primer 6 [15].

Nghiê n cứ u phâ n bố  thẳng đứng (phân bố 
sâ u) củ a rong biể n dự a theo nguyê n tắ c phâ n 
chia vù ng triề u của Pham (1962) [22], gồ m: 
vù ng trê n triề u, vù ng triề u và  vù ng dướ i triề u. 
Xác đị nh vị  trí  phâ n bố  củ a các loà i rong biể n 
tạ i các mứ c triề u dự a và o: (i) Bả ng thủ y triề u 
tạ i thờ i điể m khả o sát; (ii) Dấ u tí ch, ranh giớ i 
mự c nướ c cao nhấ t thô ng qua đườ ng bờ  và  
(iii) Đồ ng hồ  đo độ  sâ u đeo tay. Tí nh toán, 
hiệ u chỉ nh theo thờ i gian khả o sát, để  xác đị nh 
tươ ng đố i độ  sâ u phâ n bố  củ a các nhó m loà i 
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rong biể n. Mực thủy triều tại vịnh Nha Trang 
được tính theo lịch thuỷ triều vùng biển thành 
phố Nha Trang tháng 6/2020 [2]. 
III. KẾT QUẢ

1. Thành phần loài rong biển
Qua kết quả khảo sát đa dạng sinh học 

của rong biển sống trên rạn san hô ở vịnh 
Nha Trang, chúng tôi đã ghi nhận 114 loài 
thuộc 4 ngành. Trong đó, ngành rong Lam 
(Cyanobacteria) có 4 loài chiếm 3% tổng số 

loài, ngành rong Lục (Chlorophyta) có 27 loài 
chiếm 24%, ngành rong Nâu (Ochrophyta) 
có 32 loài chiếm 28% và ngành rong Đỏ 
(Rhodophyta) có 51 loài chiếm 45%. Tây 
Nam Hòn Tre (C) là nơi có thành phần loài 
đa dạng nhất với 71 loài được ghi nhận; tiếp 
đến là Đông Bắc Hòn Tre (B) với 66 loài; Hòn 
Miễu (E): 51 loài; Bãi Trũ (A): 44 loài; Hòn 
Dung (D): 29 loài và thấp nhất là tại Grand 
Bank (G) với 24 loài (Bảng 2). 

Bảng 2. Thành phần loài rong biển sống trong rạn san hô ở vịnh Nha Trang
(*) Đới cạn; (**) Đới sâu; +: có phân bố; 0: không phát hiện

STT Loài A B C D E G
Ngành rong Lam (Cyanobacteria)

1 Lyngbya majuscula +(*) +(*) +(*) +(*) +(*) +(*)

2 Lyngbya aestuarii 0 +(*) +(*) +(*) +(*) +(*)

3 Lyngbya sp. 0 +(*) 0 +(*) +(*) 0
4 Phormidium corium +(*) +(*) +(*) 0 +(*) 0

Ngành rong Lục (Chlorophyta)
5 Acetabularia dentata 0 0 +(*,**) 0 +(*,**) 0
6 Boodlea composita 0 0 +(*) 0 0 +(*)

7 Boodlea struveoides 0 0 +(*,**) 0 0 0
8 Bornetella oligospora 0 +(*,**) 0 0 0 0
9 Caulerpa crassifolia 0 0 0 0 +(*) 0
10 Caulerpa racemosa +(*,**) 0 +(*,**) 0 +(*,**) 0
11 Caulerpa serrulata 0 0 0 +(*) +(*) 0
12 Caulerpa taxifolia +(*) 0 0 0 0 0
13 Codium arabicum 0 0 +(*) 0 0 0
14 Codium geppii 0 +(*,**) +(*,**) 0 0 0
15 Cladophora socialis 0 +(*) 0 0 0 0
16 Dictyosphaeria cavernosa +(*,**) +(*,**) 0 0 0 0
17 Dictyosphaeria setchellii 0 0 0 0 0 +(*)

18 Dictyosphaeria verluysii 0 0 +(*,**) 0 0 +(*,**)

19 Enteromorpha clathrata 0 +(*) 0 0 0 0
20 Halimeda cuneata 0 +(*,**) 0 0 0 0
21 Halimeda discoidea 0 0 +(*,**) 0 0 0
22 Halimeda macrobola 0 +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
23 Halimeda opuntia +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
24 Halimeda valasqurzii +(*,**) +(*,**) 0 0 +(*,**) 0
25 Neomeris vanbosseae 0 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0
26 Valonia aegagropila 0 +(*) +(*) 0 +(*) +(*)

27 Valonia macrophysa 0 0 0 0 +(*) 0
28 Valonia ventricosa 0 +(**) +(**) 0 +(**) 0
29 Neomeris vanbosseae 0 0 0 +(*,**) 0 0
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30 Ulva reticulata +(*) 0 +(*) 0 +(*) 0
31 Ulva sp. 0 0 +(*) 0 0 0

Ngành rong Nâu (Ochrophyta)
32 Chnoospora implexa +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 0 0
33 Colpomenia sinuosa 0 0 +(*,**) 0 0 0
34 Dicyopteris delicatula 0 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

35 Dictyota beccariana 0 0 0 +(*,**) 0 +(*,**)

36 Dictyota dentata +(*,**) 0 0 0 0 0
37 Dictyota dichotoma 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 0
38 Dictyota divaricata +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
39 Dictyota ceylanica 0 0 +(**) 0 0 0
40 Dictyota friabilis +(*,**) +(*,**) 0 0 0 0
41 Dictyota spinulosa 0 0 +(*,**) 0 0 0
42 Hormophysa cuneiformis +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
43 Hydroclathrus clathratus +(*,**) 0 0 0 0 0
44 Lobophora variegata +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) +(*,**)

45 Padina australis +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

46 Padina minor 0 +(*,**) +(*,**) 0 0 0
47 Padina tetrastromatica 0 +(*) +(*) +(*) +(*) +(*)

48 Rosenvigea orientalis 0 0 +(**) 0 +(**) 0
49 Sargassum crassifolium +(*,**) 0 0 0 +(*,**) 0
50 Sargassum denticarpum +(*,**) 0 +(*,**) 0 0 0
51 Sargassum duplicatum 0 +(*,**) +(*,**) 0 0 0
52 Sargassum kjellmanianum +(*,**) +(*,**) 0 0 0 0
53 Sargassum polycystum +(*,**) 0 0 0 0 0
54 Sargassum mcclurei +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 0 0
55 Sargassum microcystum 0 0 +(*,**) 0 0 0
56 Sargassum oligocystum +(*,**) 0 +(*,**) 0 0 0
57 Sargassum polycystum 0 0 +(*,**) 0 0 0
58 Sargassum parvifolium 0 0 +(*,**) 0 0 0
59 Sargassum ilicifolium 0 0 +(*,**) 0 0 0
60 Sargassum swartzii +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 0 0
61 Stypopodium zonale 0 +(**) 0 0 0 0
62 Turbinaria conoides 0 +(*,**) +(*,**) 0 0 0
63 Turbinaria ornata +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) +(*,**)

Ngành rong Đỏ (Rhodophyta)
64 Acanthophora spicifera +(*) +(*) 0 0 +(*) +(*)

65 Actinotrichia fragilis +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

66 Amansia glomerata 0 +(*,**) 0 0 0 0
67 Amansia rhodantha +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 0 0
68 Amphiroa foliacea +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

69 Amphiroa fragilissima +(*) +(*) +(*) +(*) +(*) 0
70 Asparagopsis taxiformis +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0 0
71 Centroceras clavulatum 0 +(*) 0 0 +(*) 0
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72 Ceratodictyon spongiosum 0 +(*) 0 +(*) +(*) +(*)

73 Chondria armata 0 +(**) 0 0 +(**) 0
74 Chondria repens 0 +(**) 0 +(**) 0 0
75 Claudea baitanensis 0 0 0 +(**) +(**) 0
76 Cryptonemia crenulata 0 +(**) +(**) 0 +(**) 0
77 Galaxaura arborea 0 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0
78 Galaxaura fasciculata 0 +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
79 Galaxaura fi lamentosa 0 0 0 +(*,**) 0 0
80 Galaxaura oblongata 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

81 Gelidium crinale 0 +(*,**) 0 0 0 +(*,**)

82 Gelidiella acerosa +(*,**) 0 0 0 0 0
83 Gelidium pusillum +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

84 Gracilaria arcuata 0 +(*) +(*) 0 0 0
85 Gracilatia bangmeiana 0 +(*) 0 0 0 0
86 Gracilaria coronopifolia 0 0 +(*) 0 0 0
87 Gracilaria edulis 0 +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
88 Gracilaria eucheumoides +(*,**) +(*,**) 0 0 +(*,**) 0
89 Gracilaria salicornia 0 0 0 0 0 0
90 Halymenia dilatata 0 +(*,**) +(*,**) 0 0 0
91 Halymenia maculata +(*,**) +(*,**) 0 0 0 0
92 Hypnea pannosa +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

93 Hypnea valentiae +(*) +(*) 0 0 0 0
94 Hypnea sp. 0 +(*) 0 0 0 0
95 Jania adhaerens 0 0 +(*,**) 0 +(*,**) 0
96 Jania decussato- dichotoma 0 0 0 +(*,**) 0 0
97 Jania longiarthra 0 0 +(*,**) 0 0 +(*,**)

98 Laurencia composita 0 +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
99 Laurencia knackezi 0 +(*) +(*) 0 +(*) 0
100 Laurencia nidifi ca 0 0 +(*) 0 0 0
101 Laurencia obtusa 0 0 +(*) +(*) 0 0
102 Laurencia papillosa +(*) +(*) +(*) 0 +(*) 0
103 Laurencia parvipapillata 0 0 +(*) 0 0 0
104 Liagora divariata 0 0 +(*,**) +(*,**) +(*,**) +(*,**)

105 Liagora farinosa 0 +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
106 Prionitis sp. 0 0 0 +(**) 0 0
107 Pterocladia pinnata +(*,**) +(*,**) 0 0 0 0
108 Spyridia fi lamentosa 0 0 +(**) 0 +(**) 0
109 Titanophora pulchra +(**) +(**) +(**) +(**) +(**) +(**)

110 Tolypiocladia calodictyon 0 0 +(*) 0 0 0
111 Tolypiocladia glomerulata +(*) +(*) 0 0 0 0
112 Tricleocarpa cylindrica +(*,**) +(*,**) +(*,**) 0 +(*,**) 0
113 Yonagunia formosana +(**) +(**) 0 0 0 0
114 Wurdemannia miniata 0 +(**) +(**) +(**) +(**) +(**)

Tổng cộng: 114 42 66 71 29 51 24
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Các loài rong biển ưu thế là những loài có 
tần suất xuất hiện cao tại các trạm khảo sát. 
Trong đó các loài: Lyngbya majuscula, Padina 
australis, Actinotrichia fragilis, Amphiroa 
foliacea, Gelidium pusillum, Hypnea pannosa, 

Titanophora pulchra là những loài ghi nhận 
xuất hiện ở tất cả 6 trạm. So với một số khu 
vực của Việt Nam, số lượng loài rong biển phát 
triển trên rạn san hô trong vịnh Nha Trang là 
khá phong phú (Bảng 3).

Bảng 3. Thành phần loài rong biển tại một khu vực của Việt Nam

STT Địa điểm Số lượng loài Nguồn tài liệu
1 Đảo Trần 32 [7]
2 Cô Tô 53 [7]
3 Bạch Long Vĩ 45 [7]
4 Cát Bà 65 [7]
5 Cồn Cỏ 52 [7]
6 Cù Lao Chàm 43 [7]
7 Lý Sơn 125 [7]
8 Hòn Cau 69 [7]
9 Phú Quý 136 [6]
10 Phú Quốc 106 [7]
11 Thổ Chu 57 [7]
12 Nam Du 96 [7]
13 Vịnh Nha Trang 114 Nghiên cứu này

2. Phân bố
2.1. Phân bố rộng 
Hệ số tương đồng Sorrenson tại các điểm 

nghiên cứu dao động từ 0,25 (giữa trạm A và 
D) đến 0,62 (giữa trạm C và E), trung bình là 
0,45 (Bảng 4). Đây là giá trị tương đối cao bởi 
phạm vi nghiên cứu chỉ gói gọn trong khu vực 
rạn san hô trong vịnh Nha Trang nên không có 
sự khác biệt nhiều về khu hệ cũng như khoảng 
cách địa lý là không lớn. Hệ số tương đồng giữa 
2 trạm A và D đạt giá trị nhỏ nhất vì đặc điểm 

nền đáy giữa hai trạm này có sự khác nhau lớn 
nhất. Trạm D (Hòn Dung), nền đáy chủ yếu là 
cát mịn, rất ít san hô vì vậy không thuận lợi để 
rong phát triển (thiếu giá thể để rong bám và 
phát triển). Trong khi đó, tại trạm A (Bãi Trũ), 
nền đáy chủ yếu là san hô chết rất thích hợp để 
rong bám và phát triển. Tại hai trạm C và E, hệ 
số này đạt cực đại vì đặc điểm nền đáy tại hai 
điểm này tương đối giống nhau (nền đáy cát, 
san hô và san hô chết).

Bảng 4. Hệ số tương đồng của rong biển tại các trạm khảo sát

Trạm A B C D E
G 0,3 0,38 0,4 0,53 0,48
E 0,47 0,61 0,62 0,5 -
D 0,25 0,36 0,36 -
C 0,42 0,58 -
B 0,47 -

2.2. Phân bố sâu
Thành phần loài rong biển trên đới cạn dao 

động từ 22 loài (Grand Bank) đến 64 loài (Tây 
Nam Hòn Tre) và trên đới sâu là 21 (Hòn Dung) 
đến 53 loài (Tây Nam Hòn Tre) (Hình 2). Có 31 

loài được ghi nhận chỉ xuất hiện ở đới cạn, 11 
loài chỉ xuất hiện ở đới sâu và 72 loài xuất hiện 
ở cả 2 đới (Bảng 2). Như vậy có thể thấy, tại 
đới cạn, thành phần loài rong biển phong phú 
hơn so với đới sâu. 
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3. Độ phủ của rong biển trên rạn 
Kết quả đo đạc và đánh giá độ phủ của rong 

biển tại các địa điểm khảo sát được trình bày 
ở Hình 3. Nhìn chung, độ phủ của rong biển 
ở đới cạn thường cao hơn nhiều so với độ phủ 
của rong ở đới sâu (trừ khu vực rạn ở Bãi Trũ). 
Tại khu vực Đông Bắc Hòn Tre (Trạm B), rong 

biển có độ phủ cao nhất, lên đến 25% ở đới 
cạn. Nguyên nhân bởi đới cạn ở khu vực này đa 
phần là san hô chết, rất thích hợp để rong biển 
bám và phát triển. Ngược lại, tại Hòn Dung độ 
phủ rong biển ở đới cạn (3,5%) và đới sâu (2%) 
là thấp nhất, bởi nền đáy phần lớn là cát mịn 
không thích hợp để rong phát triển.

Hình 2. Biểu đồ số lượng loài rong biển tại các trạm khảo sát theo các đới.

Hình 3. Độ phủ rong biển trên các rạn san hô theo đới.
4. Thảo luận
Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy, 

thành phần loài và độ phủ rong biển ở vịnh 
Nha Trang phụ thuộc vào dạng nền đáy và độ 
sâu. Trong đó, rong biển phát triển đa dạng ở 
những trạm có nền đáy san hô và san hô chết, 
bởi đây là dạng nền đáy có tính ổn định cao, rất 
thích hợp để những loài rong biển sống bám 
sinh trưởng và phát triển. Đối với những trạm 
có dạng đáy cát và san hô, thành phần loài rong 
biển ghi nhận được là ít hơn vì nền đáy cát 
thường xuyên bị ảnh hưởng bởi sóng và dòng 
chảy nên chỉ có một số ít các loài như rong 
Cầu Lục (Caulerpa), rong Hải Cốt (Halimeda), 
rong Quạt (Padina)...với bộ rễ giả phát triển 

mới có thể bám chắc trên nền cát. Ngoài ra, 
rong biển phát triển chủ yếu ở khu vực đới cạn 
(< 5m). Ở độ sâu trên 5m (đới sâu), thành phần 
loài và độ phủ của rong biển cũng thấp hơn. 
Kết quả này của chúng tôi cũng tương đồng với 
các nghiên cứu của Đàm Đức Tiến [3], Đinh 
Thanh Đạt [6] và Đỗ Anh Duy [8]. 

5. Kiến nghị
Từ kết quả khảo sát cho thấy, thành phần 

loài rong biển trên các rạn san hô trong vịnh 
Nha Trang là rất phong phú, trong đó có nhiều 
loài có giá trị kinh tế như rong Câu, rong Mơ...
Những loài rong này phát triển theo mùa vụ 
và hiện đang được ngừoi dân khai thác tự do. 
Vì vậy, cần phải có những nghiên cứu sâu hơn 
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về đặc điểm sinh lý, sinh thái và có những quy 
định về thời gian cũng như cách thức khai thác 
hợp lý để bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững 
nguồn tài nguyên rong biển tại vịnh Nha Trang 
nói riêng và Khánh Hoà nói chung.
IV. KÊT LUẬN

Nghiên cứu xác định được 114 loài rong biển 
phân bố trên rạn san hô tại 6 trạm khảo sát là 
Bãi Trũ, Đông Bắc Hòn Tre, Tây Nam Hòn Tre, 
Hòn Dung, Hòn Miễu, Grand Bank. Trong đó, 

trạm Tây Nam Hòn Tre là nơi có thành phần loài 
đa dạng nhất với 71 loài được ghi nhận, Grand 
Bank là trạm có số lượng loài thấp nhất với chỉ 
24 loài. Hệ số tương đồng giữa 2 trạm Tây Nam 
Hòn Tre và Hòn Dung là thấp nhất vì môi trường 
giữa hai điểm này có sự khác nhau lớn nhất. Tại 
hai trạm Tây Nam Hòn Tre và Hòn Miễu hệ số 
này đạt giá trị lớn nhất. Nhìn chung, tại đới cạn, 
thành phần loài và độ phủ của rong biển cao hơn 
so với ở đới sâu.
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